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Khoa Nhiệt - Lạnh

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

Trình độ: Cao đẳng

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề;

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đai được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú;

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể : 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng;
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng;  
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng.            
- Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho GV và SV  việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghiệp vụ;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; 

· Trong đó gồm có 914 giáo trình môn học – số lượng 4.570 bản; sách kỹ thuật chuyên ngành Nhiệt lạnh tiếng Việt với 96 nhan đề - số lượng 480 bản;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ cho SV rèn luyện sức khỏe…

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 10 (05 thạc sỹ, 05 kỹ sư);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tự chủ trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh về kỹ thuật; 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong các chương trình hệ Cao đẳng SV đạt được các khả năng:

6.1 Kiến thức 

- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật: các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ Cơ khí, kỹ thuật Điện, Điều khiển và Tự động hóa, kiến thức chuyên ngành Nhiệt lạnh.

- Đạt trình độ A2 tiếng Anh, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.

- Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm ứng dụng của chuyên ngành như: Ms.Office, AUTOCAD, …

- Đọc được bản vẽ sơ đồ nhiệt, điện. 

- Trình bày và giải thích được hoạt động, nguyên lý làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy…

- Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí ... đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.

- Có kiến thức về an toàn lao động trong môi trường  tác nghiệp

6.2 Kỹ năng 

- Tính toán để lựa chọn các thiết bị nhiệt, điện.

- Đạt trình độ tiếng Anh tương đương A2 (bậc 2/6  khung ngoại ngữ quốc gia), đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.

- Vận dụng được các tính năng kỹ thuật của các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết để thử nghiệm, vận hành, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến các hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.

- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật nhiệt, cơ điện lạnh trước nhóm, tập thể. 

- Có khả năng khai thác các dịch vụ kỹ thuật lạnh, quản lý và kinh doanh các dịch vụ liên quan.

- Có tư duy khoa học và khả năng tự đào tạo;

- Có khả năng tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ, lập dự án.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Khả năng công tác: Đảm nhận vị trí nhân viên lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì thuộc các lĩnh vực như:

+ Lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, sấy, lò hơi và các ngành liên quan. 

+ Ngoài ra, có khả năng đảm nhiệm các công việc khác như: quản lý, điều hành tổ nhóm của công việc đang thực hiện; quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành, các hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường,…hoặc tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: tư vấn thiết kế, kiểm định thiết bị áp lực, lập dự án, dự toán đấu thầu,... tại các đơn vị trong nhà máy, doanh nghiệp sản xuất; doanh nghiệp kinh doanh, công ty thương mại và dịch vụ cơ điện lạnh,  công nghệ lạnh thực phẩm, chế biến thủy hải sản, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân.... Ngoài ra, người học còn có thể đảm nhận các vị trí công việc: quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, gia công, kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành 

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2020
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Ngành: Lắp đặt thiết bị lạnh
Trình độ: Cao đẳng

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng 


	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề;

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đai được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú;

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể : 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng;
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng;  
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng.            
- Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho GV và SV  việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghiệp vụ;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; 

· Trong đó gồm có 914 giáo trình môn học – số lượng 4570 bản; Sách kỹ thuật chuyên ngành Nhiệt lạnh tiếng Việt với 96 nhan đề - số lượng 480 bản;

-Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
- Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ cho SV rèn luyện sức khỏe…

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 10 (05 thạc sỹ, 05 kỹ sư);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
- Tự chủ trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh về kỹ thuật; 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong các chương trình hệ Cao đẳng SV đạt được các khả năng
6.1 Kiến thức:
- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật : các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ Cơ khí, kỹ thuật Điện, Điều khiển và Tự động hóa, kiến thức chuyên ngành Nhiệt lạnh.

- Đạt trình độ A2 tiếng Anh, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.

- Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm ứng dụng của chuyên ngành như: Ms.Office, AUTOCAD, …

- Đọc được bản vẽ sơ đồ nhiệt, điện. 

- Trình bày và giải thích được hoạt động, nguyên lý làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy…

- Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí ... đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.

- Có kiến thức về an toàn lao động trong môi trường  tác nghiệp

6.2 Kỹ năng 

- Tính toán để lựa chọn các thiết bị nhiệt, điện.

- Đạt trình độ tiếng Anh tương đương A2 (bậc 2/6  khung ngoại ngữ quốc gia), đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.

- Vận dụng được các tính năng kỹ thuật của các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết để thử nghiệm, vận hành, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến các hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.

- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật nhiệt, cơ điện lạnh trước nhóm, tập thể. 

- Có khả năng khai thác các dịch vụ kỹ thuật lạnh, quản lý và kinh doanh các dịch vụ liên quan.

- Có tư duy khoa học và khả năng tự đào tạo;

- Có khả năng tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ, lập dự án.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Khả năng công tác: Đảm nhận vị trí nhân viên lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì thuộc các lĩnh vực như:

+ Lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, sấy, lò hơi và các ngành liên quan. 

+ Ngoài ra, có khả năng đảm nhiệm các công việc khác như: quản lý, điều hành tổ nhóm của công việc đang thực hiện; quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành, các hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường,…hoặc tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: tư vấn thiết kế, kiểm định thiết bị áp lực, lập dự án, dự toán đấu thầu,... tại các đơn vị trong nhà máy, doanh nghiệp sản xuất; doanh nghiệp kinh doanh, công ty thương mại và dịch vụ cơ điện lạnh,  công nghệ lạnh thực phẩm, chế biến thủy hải sản, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân.... Ngoài ra, người học còn có thể đảm nhận các vị trí công việc: quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, gia công, kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành 
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2020-2021


Ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Trình độ: Cao đẳng

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề;

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đai được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú;

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể : 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng;
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng;  
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng.            
- Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghiệp vụ;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; 

· Trong đó gồm có 914 giáo trình môn học – số lượng 4570 bản; Sách kỹ thuật chuyên ngành Nhiệt lạnh tiếng Việt với 96 nhan đề - số lượng 480 bản; trong đó có 322 đầu sách với 2.229 quyển sách kỹ thuật tiếng Việt;

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
- Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ cho SV rèn luyện sức khỏe…

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 10 (05 thạc sỹ, 05 kỹ sư);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tự chủ trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh về kỹ thuật; 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong các chương trình hệ Cao đẳng SV đạt được các khả năng:

6.1 Kiến thức 

- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật : các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ Cơ khí, kỹ thuật Điện, Điều khiển và Tự động hóa, kiến thức chuyên ngành Nhiệt lạnh. 

- Đọc được bản vẽ sơ đồ nhiệt, điện. 

- Trình bày và giải thích được hoạt động, nguyên lý làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy…

- Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí ... đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.

- Có kiến thức về an toàn lao động trong môi trường  tác nghiệp

6.2 Kỹ năng 

- Tính toán để lựa chọn các thiết bị nhiệt, điện.

- Đạt trình độ tiếng Anh tương đương A2 (bậc 2/6  khung ngoại ngữ quốc gia), đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.

- Vận dụng được các tính năng kỹ thuật của các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết để thử nghiệm, vận hành, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến các hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.

- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật nhiệt, cơ điện lạnh trước nhóm, tập thể. 

- Có khả năng khai thác các dịch vụ kỹ thuật lạnh, quản lý và kinh doanh các dịch vụ liên quan.

- Có tư duy khoa học và khả năng tự đào tạo;

- Có khả năng tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ, lập dự án.

6.3 Trình độ ngoại ngữ, tin học

- Đạt trình độ A2 tiếng Anh, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.

- Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm ứng dụng của chuyên ngành như: Ms.Office, AUTOCAD, …

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Khả năng công tác: Đảm nhận vị trí nhân viên lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì thuộc các lĩnh vực như:

+ Lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, sấy, lò hơi và các ngành liên quan. 

+ Ngoài ra, có khả năng đảm nhiệm các công việc khác như: quản lý, điều hành tổ nhóm của công việc đang thực hiện; quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành, các hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường,…hoặc tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: tư vấn thiết kế, kiểm định thiết bị áp lực, lập dự án, dự toán đấu thầu,... tại các đơn vị trong nhà máy, doanh nghiệp sản xuất; doanh nghiệp kinh doanh, công ty thương mại và dịch vụ cơ điện lạnh,  công nghệ lạnh thực phẩm, chế biến thủy hải sản, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân.... Ngoài ra, người học còn có thể đảm nhận các vị trí công việc: quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, gia công, kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành 
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2020-2021


Ngành: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Trình độ: Cao đẳng

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề;

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đai được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú;

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể : 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng;
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng;  
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng.            
- Tổng diện tích Thư viện là: 2.374 m2, gồm:

+ 01 phòng đọc sách phục vụ các khu vực như đọc báo – tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: với 14 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;

+ 01 phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;

 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; khoa Nhiệt lạnh có 96 nhan đề - số lượng 480, trong đó có 322 đầu sách với 2.229 quyển sách kỹ thuật tiếng Việt;

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;

- Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ cho SV rèn luyện sức khỏe…

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 10 (05 thạc sỹ, 05 kỹ sư);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tự chủ trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh về kỹ thuật; 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong các chương trình hệ Cao đẳng SV đạt được các khả năng:

6.1 Kiến thức 

- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật : các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ Cơ khí, kỹ thuật Điện, Điều khiển và Tự động hóa, kiến thức chuyên ngành Nhiệt lạnh.

- Đọc được bản vẽ sơ đồ nhiệt, điện. 

- Trình bày và giải thích được hoạt động, nguyên lý làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy…

- Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí ... đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.

- Có kiến thức về an toàn lao động trong môi trường  tác nghiệp

6.2 Kỹ năng 

- Tính toán để lựa chọn các thiết bị nhiệt, điện.

- Đạt trình độ tiếng Anh tương đương A2 (bậc 2/6  khung ngoại ngữ quốc gia), đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.

- Vận dụng được các tính năng kỹ thuật của các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết để thử nghiệm, vận hành, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến các hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.

- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật nhiệt, cơ điện lạnh trước nhóm, tập thể. 

- Có khả năng khai thác các dịch vụ kỹ thuật lạnh, quản lý và kinh doanh các dịch vụ liên quan.

- Có tư duy khoa học và khả năng tự đào tạo;

- Có khả năng tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ, lập dự án.

6.3 Trình độ ngoại ngữ, tin học

Đạt trình độ A2 tiếng Anh, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.

- Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm ứng dụng của chuyên ngành như: Ms.Office, AUTOCAD, …

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Khả năng công tác: Đảm nhận vị trí nhân viên lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì thuộc các lĩnh vực như:

+ Lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, sấy, lò hơi và các ngành liên quan. 

+ Ngoài ra, có khả năng đảm nhiệm các công việc khác như: quản lý, điều hành tổ nhóm của công việc đang thực hiện; quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành, các hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường,…hoặc tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: tư vấn thiết kế, kiểm định thiết bị áp lực, lập dự án, dự toán đấu thầu,... tại các đơn vị trong nhà máy, doanh nghiệp sản xuất; doanh nghiệp kinh doanh, công ty thương mại và dịch vụ cơ điện lạnh,  công nghệ lạnh thực phẩm, chế biến thủy hải sản, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân.... Ngoài ra, người học còn có thể đảm nhận các vị trí công việc: quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, gia công, kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành 
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2020-2021


Ngành:  Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. 

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đai được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú;

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể : 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng;
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng;  
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng.            
- Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho GV và SV  việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu;

+ Phòng nghiệp vụ;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;

 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; 

· Trong đó gồm có 914 giáo trình môn học – số lượng 4570 bản; sách kỹ thuật chuyên ngành Nhiệt – Lạnh tiếng Việt với 96 nhan đề - số lượng 480 bản;
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ cho SV rèn luyện sức khỏe…

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 10 (05 thạc sỹ, 05 kỹ sư); kết hợp cùng đội ngũ các giảng viên thỉnh giảng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn của các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM.

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong chương trình hệ trung cấp, SV đạt được các khả năng:

6.1 Kiến thức 

+ Diễn tả các quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, lò hơi, sấy;

+ Giải thích các quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ;

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

+ Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;…

+ Nhận dạng được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực;

- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật : các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

6.2 Kỹ năng 

+ Đọc được các bản vẽ lắp đặt;

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị. 
6.3 Trình độ ngoại ngữ, tin học

+ Đạt trình độ tiếng Anh tương đương A1 (bậc 1/6 khung ngoại ngữ quốc gia), đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành đơn giản;

+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: AUTOCAD…

+ Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị chuyên ngành an toàn, đúng kỹ thuật.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	7.1 Vị trí công việc: Có khả năng đảm nhiệm vị trí nhân viên kỹ thuật thi công lắp đặt, nhân viên vận hành sửa chữa, nhân viên bảo trì, nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... thuộc các lĩnh vực như: lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, lò hơi, sấy và các ngành liên quan. .

7.2 Nơi làm việc: Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…Các nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, lò hơi, sấy; các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhiệt lạnh; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh.
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2020-2021


Ngành: Lắp đặt thiết bị lạnh
Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đai được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú;

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể : 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng;
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng;  
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng.  

· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho GV và SV  việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu;

+ Phòng nghiệp vụ;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;

 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; 

· Trong đó gồm có 914 giáo trình môn học – số lượng 4570 bản; sách kỹ thuật chuyên ngành Nhiệt – Lạnh tiếng Việt với 96 nhan đề - số lượng 480 bản;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ cho SV rèn luyện sức khỏe…     

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 10 (05 thạc sỹ, 05 kỹ sư); kết hợp cùng đội ngũ các giảng viên thỉnh giảng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn của các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM.

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong chương trình hệ trung cấp, SV đạt được các khả năng:

6.1 Kiến thức 

+ Diễn tả các quy trình lắp đặt, vận hành các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí;

+ Giải thích các quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ;

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

+ Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống Nhiệt Lạnh;

+ Nhận dạng được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật : các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

6.2 Kỹ năng 

+ Đọc được các bản vẽ lắp đặt;

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
6.3 Trình độ ngoại ngữ, tin học

+ Đạt trình độ tiếng Anh tương đương A1 (bậc 1/6 khung ngoại ngữ quốc gia), đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành đơn giản;

+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: AUTOCAD…

+ Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị chuyên ngành an toàn, đúng kỹ thuật.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	7.1 Vị trí công việc:
Có khả năng đảm nhiệm vị trí nhân viên kỹ thuật thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì, nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... thuộc các lĩnh vực như: lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí và các ngành liên quan. .

7.2 Nơi làm việc:
Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…Các nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhiệt lạnh; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh.
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Ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. 

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đai được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú;

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể : 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng;
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng;  
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng. 

· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu;

+ Phòng nghiệp vụ;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;

 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; 

· Trong đó gồm có 914 giáo trình môn học – số lượng 4570 bản; sách kỹ thuật chuyên ngành Nhiệt – Lạnh tiếng Việt với 96 nhan đề - số lượng 480 bản;
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ cho SV rèn luyện sức khỏe…    

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 10 (05 thạc sỹ, 05 kỹ sư); kết hợp cùng đội ngũ các giảng viên thỉnh giảng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn của các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM.

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong chương trình hệ trung cấp, SV đạt được các khả năng:

6.1 Kiến thức 

+ Diễn tả các quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng;

+ Giải thích các quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống điều hòa không khí đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ;

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong hệ thống điều hòa không khí;

+ Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống; 

+ Nhận dạng được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật : các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

6.2 Kỹ năng 

+ Đọc được các bản vẽ lắp đặt;

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống và thiết bị trong điều hòa không khí, lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
6.3 Trình độ ngoại ngữ, tin học

+ Đạt trình độ tiếng Anh tương đương A1 (bậc 1/6 khung ngoại ngữ quốc gia), đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành đơn giản;

+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: AUTOCAD…

+ Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị chuyên ngành an toàn, đúng kỹ thuật. 

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	7.1 Vị trí công việc: Có khả năng đảm nhiệm vị trí nhân viên kỹ thuật thi công lắp đặt, nhân viên vận hành sửa chữa, nhân viên bảo trì, , nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... thuộc các lĩnh vực như: điều hòa không khí, lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, và các ngành liên quan. .

7.2 Nơi làm việc: Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…Các nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhiệt lạnh; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh.
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Ngành: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp 

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đai được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú;

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể : 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng;
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng;

+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng;  
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng.    

· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet không dây phục vụ cho GV và SV  việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu;

+ Phòng nghiệp vụ;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;

 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; 

· Trong đó gồm có 914 giáo trình môn học – số lượng 4570 bản; sách kỹ thuật chuyên ngành Nhiệt – Lạnh tiếng Việt với 96 nhan đề - số lượng 480 bản;
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.
- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ cho SV rèn luyện sức khỏe…         

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 10 (05 thạc sỹ, 05 kỹ sư); kết hợp cùng đội ngũ các giảng viên thỉnh giảng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn của các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM.

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên website của Trường;

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

-  Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;
- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong chương trình hệ trung cấp, SV đạt được các khả năng:

6.1 Kiến thức 

+ Diễn tả các quy trình vận hành, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, hệ thống điều hòa không khí;

+ Giải thích các quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công ngh;

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong vận hành, sửa chữa các thiết bị lạnh;

+ Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

+ Nhận dạng được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật : các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

6.2 Kỹ năng 

+ Đọc được các bản vẽ lắp đặt;

+ Thực hiện được quy trình vận hành, sửa chữa các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
6.3 Trình độ ngoại ngữ, tin học

+ Đạt trình độ tiếng Anh tương đương A1 (bậc 1/6 khung ngoại ngữ quốc gia), đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành đơn giản;

+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: AUTOCAD…

+ Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị chuyên ngành an toàn, đúng kỹ thuật.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	7.1 Vị trí công việc: Có khả năng đảm nhiệm vị trí nhân viên nhân viên vận hành, sửa chữa, nhân viên bảo trì, , nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... thuộc các lĩnh vực như: lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí và các ngành liên quan. .

7.2 Nơi làm việc: Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…Các nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhiệt lạnh; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2020
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2020-2021


Khoa May – Thời trang

Ngành: Công nghệ may
Trình độ: Cao đẳng 
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học (28 phòng học lý thuyết chung sức chứa 60 SV), xưởng thực tập (TT), trang thiết bị học tập;

· 1 phòng máy vi tính CAD/CAM chuyên ngành may: 40 máy tính;

· 01 xưởng thiết kế mẫu rập, drapping thời trang có hệ thống tủ chứa sản phẩm và giá treo rập mẫu;

· 4 xưởng may trang bị: Màn hình, projector, 110 máy bằng 1 kim, 2 máy bằng 2 kim, 7 máy vắt sổ công nghiệp, 1 máy kansai bông, 3 máy làm khuy, phòng cắt vải;

· Khoa đã biên soạn  giáo trình các học phần ngành may thời trang phục vụ cho SV trong khoa;

· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; khoa May - Thời trang có 87 nhan đề - số lượng 435 bản; quyển sách kỹ thuật May tiếng Việt;
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 10 GV; trình độ chuyên môn: 1 tiến sĩ Quản lý giáo dục, 6 thạc sĩ (trong đó có 1 thạc sĩ giáo dục học, 5 thạc sĩ chuyên ngành công nghệ vật liệu may). Đạt 70 % trình độ thạc sĩ trở lên trên tổng số đội ngũ giảng viên;

· Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Tham gia kỳ thi tay nghề cấp thành phố; 

· Tổ chức, hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao của Khoa, Trường;
· Tổ chức hoạt động về nguồn;
· Phát học bổng cho SV học tập và rèn luyện khá, giỏi, nghèo vượt khó;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp;
· Kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo kép;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Tổ chức làm đồ án may sản phẩm thời trang phục vụ chương trình biểu diễn thời trang, nâng cao kiến thức chuyên môn, tạo sân chơi bổ ích cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;
· Có đạo đức, có lối sống lành mạnh;
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;
· Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong chương trình ngành Công nghệ may, SV đạt được các khả năng:
6.1 Kiến thức cơ bản
· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật;
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạ;.

· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
· Có kiến thức an toàn công nghiệp và môi trường, mỹ thuật, nguyên liệu dệt may, phương pháp thiết kế các dạng trang phục, sản xuất theo qui trình công nghệ, Tổ chức quản lý sản xuất, và quản lý chất lượng trang phục, quản lý đơn hàng.
6.2 Kỹ thuật chuyên môn
· Thiết kế được sản phẩm và quy trình sản xuất may công nghiệp;
· Thiết kế và cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn;
· Thiết kế được mẫu rập công nghiệp chính xác phục vụ sản xuất;
· Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất một đơn hàng;
· Khai thác được các phần mềm chuyên ngành giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, vận dụng tốt các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may;
· Xây dựng được quy trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất;
· Lập kế hoạch, quản lý và điều hành sản xuất;
· Tổ chức và quản lý được dây chuyền sản xuất xí nghiệp may, thiết kế và phát triển các loại sản phẩm may; quản lý chất lượng trong sản xuất may công nghiệp;
· Vận hành được một số thiết bị máy may chuyên dùng;
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn công nghệ may trước nhóm, tập thể.

6.3 Trình độ ngoại ngữ/tin học

· Chuẩn đầu ra tiếng Anh năng lực tương đương B1 (Bậc 3) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành;

· Đạt trình độ tương đương A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế mẫu rập ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc;
· Phòng KCS: Kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may;
· Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, quản lý và điều hành sản xuất;
· Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ: tổ chức quản lý sản xuất ngành may. Nhân viên kỹ thuật may hoặc cán bộ quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp may.
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2020-2021


Ngành: Công nghệ May và Thời trang
Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THCS theo hình thức giáo dục chính quy;

· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học (28 phòng học lý thuyết chung sức chứa 60 Sinh viên), xưởng thực tập (TT), trang thiết bị học tập;

· 1 phòng máy vi tính CAD/CAM chuyên ngành may: 40 máy tính;
· 01 xưởng thiết kế mẫu rập, drapping thời trang có hệ thống tủ chứa sản phẩm và giá treo rập mẫu;
· 4 xưởng may trang bị: Màn hình, projector, 110 máy bằng 1 kim, 2 máy bằng 2 kim, 7 máy vắt sổ công nghiệp,1 máy kansai bông, 3 máy làm khuy, phòng cắt vải;
· Khoa đã biên soạn  giáo trình các học phần ngành may thời trang phục vụ cho SV trong khoa;
· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách;  khoa May - Thời trang với 87 nhan đề - số lượng 435 bản;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 10 GV, trình độ chuyên môn: 1 tiến sĩ Quản lý giáo dục, 6 thạc sĩ (trong đó có 1 thạc sĩ giáo dục học, 5 thạc sĩ chuyên ngành công nghệ vật liệu may). Đạt 70 % trình độ thạc sĩ trở lên trên tổng số đội ngũ giảng viên;
· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; 

· Tham gia kỳ thi tay nghề cấp Thành phố; 

· Tổ chức, hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao của Khoa, Trường;
· Tổ chức hoạt động về nguồn;
· Phát học bổng cho SV học tập và rèn luyện khá, giỏi, nghèo vượt khó; 

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;
· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp;
· Kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo kép.

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Tổ chức làm đồ án may sản phẩm thời trang phục vụ chương trình biểu diễn thời trang, nâng cao kiến thức chuyên môn, tạo sân chơi bổ ích cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;
· Có đạo đức, có lối sống lành mạnh;
· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, Có tác phong công nghiệp;
· Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong chương trình ngành Công nghệ may và thời trang, SV đạt được các khả năng:

6.1 Kiến thức cơ bản
· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật;
· Có kiến thức cơ bản về Khoa học xã hội và Nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
· Có kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
· Có kiến thức an toàn công nghiệp và môi trường, mỹ thuật, nguyên liệu dệt may, phương pháp thiết kế các dạng trang phục, sản xuất theo qui trình công nghệ, Tổ chức sản xuất, và quản lý chất lượng trang phục.
6.2 Kỹ thuật chuyên môn
· Thiết kế được sản phẩm và quy trình sản xuất may công nghiệp;
· Thiết kế và cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

· Thiết kế được mẫu rập công nghiệp chính xác phục vụ sản xuất;
· Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất một đơn hàng;
· Khai thác được các phần mềm chuyên ngành giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, vận dụng tốt các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may;
· Xây dựng được quy trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất;
· Vận hành được một số thiết bị máy may chuyên dùng;
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn công nghệ may trước nhóm, tập thể.

6.3 Trình độ ngoại ngữ/tin học

· Chuẩn đầu ra tiếng Anh năng lực tương đương A2 (Bậc 2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành; 

· Đạt trình độ tương đương A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Phòng kỹ thuật, phòng thiết kế mẫu rập ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc;
· Phòng KCS: Kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may;
· Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ: tổ chức sản xuất ngành may. Nhân viên kỹ thuật may sản xuất trong doanh nghiệp may.
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2020-2021


Khoa Kinh tế
Ngành Kế toán Doanh nghiệp
Trình độ: Cao đẳng
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập;
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV);
· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp phục vụ cho SV trong Khoa;
· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn: 03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; khoa Kinh tế có 148 nhan đề - số lượng 740 bản; 

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.

· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

· Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết Nguyên đán;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập, hỗ trợ tìm việc làm cho Sinh viên;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;
· Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 

· Tuân thủ các quy định của Luật Kế toán, Tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao
· Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1 Mục tiêu: 

Đào tạo kế toán đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các chuyên viên kế toán chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.
6.2 Kiến thức: 

· Vận dụng được kiến thức về Pháp luật, Kinh tế - Xã hội, Tài chính - Tiền tệ, Kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;
· Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán;
· Biết cách xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
· Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;
· Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.
6.3 Kỹ năng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Lập được chứng từ kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
· Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
· Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;
· Lập được báo cáo Kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
· Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
· Phân tích được tình hình Tài chính doanh nghiệp;
· Sử dụng được thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng; 
· Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

· Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

6.4 Trình độ ngoại ngữ/tin học 

· Đạt trình độ A2 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

· Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

6.5 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc đại học thuộc chuyên ngành kế toán.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp cao đẳng Sinh viên có thể:

· Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.

· Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

· Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ CHí Minh

Năm học 2020-2021


Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trình độ: Cao đẳng
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập;

· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV);

· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp phục vụ cho SV trong Khoa;

· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; khoa Kinh tế có 148 nhan đề - số lượng 740 bản;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ;

· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu;

· Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;

· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;

· Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao

· Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1 Mục tiêu: 

Đào tạo các cử nhân kinh tế có khả năng vận dụng kiến thức thuộc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ vào hoạt động thực tiễn của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập.

6.2 Kiến thức:

· Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;

· Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;

· Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;

· Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;

· Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. 

6.3 Kỹ năng:

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;

· Xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật;

· Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;

· Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

· Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

· Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

· Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan.

· Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;

· Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;

· Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

6.4 Trình độ ngoại ngữ/tin học:

· Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

· Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

6.5 Kỹ năng chuyên môn:

· Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: 

+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậcđại học thuộc chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quản trị kinh doanh.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp cao đẳng SV có thể:

· Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

· Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.
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Năm học 2020-2021


Ngành Tài chính doanh nghiệp

Trình độ: Cao đẳng
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập;

· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV);

· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp phục vụ cho SV trong Khoa;

· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; khoa Kinh tế với 148 nhan đề - số lượng 740 bản;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.

· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu;

· Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;

· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập, hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 

· Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

· Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1 Mục tiêu: 

Đào tạo tài chính đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên tài chinh chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.

6.2 Kiến thức: 

· Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản để mô tả, tính toán mô phỏng quá trình vận động của nguồn lực tài chính trong các tổ chức và giữa các tổ chức với môi trường;

· Khả năng áp dụng các kiến thức chuyên ngành trên cơ sở khai thác hữu hiệu các phương pháp, các công cụ hiện đại để có thể tận dụng hiệu quả nhất các nguồn lực tài chính khan hiếm cho quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức;

· Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn;

· Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính.

6.3 Kỹ năng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Biết tổ chức và phân công công việc nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách, thực hiện nội dung công tác theo yêu cầu;

· Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn;

· Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính;

· Thành thục kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, hệ thống đòn bẩy tài chính;

· Nắm vững chế độ báo cáo và lập được các báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo theo yêu cầu quản lý; biết phân tích hoạt động kinh tế, và đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị trong phạm vi công việc được phân công;

· Có khả năng phối hợp với các phòng ban chức năng để tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh; 

· Đề xuất các ý kiến tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp nhằm cải tiến công tác quản lý;

· Năng lực tham mưu, tư vấn hỗ trợ việc ra quyết định và trực tiếp ra quyết định liên quan đến sự vận động của nguồn lực tài chính, từ việc huy động vốn, đầu tư sử dụng vốn đến phân phối lợi ích, hướng tới mục tiêu hiệu quả.

6.4 Trình độ ngoại ngữ/tin học:

· Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

· Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

6.5 Kỹ năng chuyên môn:

· Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

· Sau khi ra trường, SV có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành tài chính.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp cao đẳng SV có thể:

· Nhân viên tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp và các tổ chức tài chính (quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm...);

· Nhân viên tín dụng trong các tổ chức hoạt động tài chính;

· Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
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Năm học 2020-2021


Ngành Quản trị nhà hàng
Trình độ: Cao đẳng 
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập;

· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV);

· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành nhà hàng phục vụ cho SV trong Khoa;

· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; khoa Kinh tế với 148 nhan đề - số lượng 740;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung tâm Thư viện;
- Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ;

· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu;

· Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;

· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;

· Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản nhà hàng;

· Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1 Mục tiêu: 

Đào tạo đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên tài chinh chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.

6.2 Kiến thức: 

· Phân tích được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các vị trí việc làm trong nhà hàng; mối quan hệ giữa các vị trí công việc trong nhà hàng;

· Phân tích được các quy trình nghiệp vụ tại những vị trí công việc của nhà hàng: phục vụ bàn, pha chế và phục vụ đồ uống, thu ngân, tiếp tân nhà hàng, điều hành nhóm phục vụ, điều hành nhóm bar, điều hành nhóm tiệc và quản lý nhà hàng;

· Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu của các bộ phận trong nhà hàng và giải thích công dụng, cách sử dụng của chúng;

· Phân tích được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong nhà hàng để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;

· Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các vị trí điều hành nhóm tại nhà hàng.

6.3 Kỹ năng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí việc làm: phục vụ bàn, pha chế và phục vụ đồ uống, thu ngân, tiếp tân nhà hàng, điều hành nhóm phục vụ, điều hành nhóm bar, điều hành nhóm tiệc và quản lý nhà hàng theo tiêu chuẩn của nhà hàng;

· Sử dụng đúng và an toàn các loại trang thiết bị, dụng cụ nhà hàng;

· Xây dựng được các kế hoạch nghiệp vụ như: kế hoạch phân công công việc, kế hoạch nâng cấp chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ cơ bản;

· Điều hành được nhóm làm việc tại các vị trí việc làm: phục vụ nhà hàng, phục vụ bar, phục vụ tiệc;

· Xây được thực đơn cho khách đoàn, thực đơn tiệc, thực đơn hội nghị; thay đổi được thực đơn theo mùa;

· Giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn tại các bộ phận của nhà hàng;

· Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận phụ trách và phát hiện ra được các nguyên nhân, đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh;

· Làm được các loại mẫu biểu, báo cáo, văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của nhà hàng;

· Hướng dẫn kèm cặp kỹ năng tay nghề cho nhân viên; tổ chức ôn luyện nâng cao chất lượng tay nghề phục vụ cho nhân viên;

· Đề xuất ý kiến, hỗ trợ, tuyển dụng nhân sự phục vụ cho nhà hàng.

6.4 Trình độ ngoại ngữ/tin học:

· Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

· Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

· Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

· Sau khi ra trường, người học SV có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành nhà hàng.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp cao đẳng người học có thể:

· Nhân viên phục vụ bàn, bar

· Nhân viên pha chế và phục vụ thức uống,

· Nhân viên đón tiếp,

· Nhân viên phục vụ rượu,

· Nhân viên tiếp nhận yêu cầu,

· Điều hành nhóm phục vụ.

· Thu ngân;

· Nhân viên phục vụ tiệc,

· Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2020  

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	 HIỆU TRƯỞNG


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2020-2021


Ngành Quản trị khách sạn

Trình độ: Cao đẳng
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập;

· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV);

· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên khách sạn phục vụ cho SV trong Khoa;

· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; khoa Kinh tế với 148 nhan đề - số lượng 740 bản;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn. 

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ;

· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu;

· Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa.

· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.

· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên website của Trường

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;

· Tuân thủ các quy định của ngành khách sạn, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

· Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1 Mục tiêu: 

Đào tạo đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên tài chinh chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.

6.2 Kiến thức: 

· Trình bày được những hiểu biết khái quát về ngành du lịch, tổng quan về du lịch và khách sạn nhà hàng;

· Mô tả được vị trí, vai trò của lĩnh vực khách sạn - nhà hàng trong ngành du lịch và đặc trưng của hoạt động và tác động của khách sạn - nhà hàng về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;

· Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn;

· Trình bày được nguyên lý, quy trình quản trị nói chung, quản trị quá trình điều hành khách sạn, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị cơ sở vật chất và quản trị các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn như: Lễ tân, buồng, ẩm thực.

6.3 Kỹ năng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Giao tiếp tốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại tất cả các vị trí của các bộ phận trong khách sạn như: bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, nhà hàng hoặc bộ phận yến tiệc, hội nghị - hội thảo;

· Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;

· Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn;

· Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn;

· Thực hiện đúng quy trình quản lý tại các vị trí công việc của quản lý bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng theo tiêu chuẩn của khách sạn;

· Quản lý nhân sự, tài sản, công cụ và tài chính tại các bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng theo đúng tiêu chuẩn qui định của khách sạn;

· Thực hiện đánh giá năng lực và đào tạo nhân viên đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

6.4 Trình độ ngoại ngữ/ tin học:
· Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

· Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

· Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

· Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành khách sạn.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp cao đẳng SV có thể:

· Nhân viên tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp và các tổ chức tài chính (quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm...);

· Nhân viên tín dụng trong các tổ chức hoạt động tài chính;

· Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2020  

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	  HIỆU TRƯỞNG


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20
THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo
 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
Năm học 2020-2021


Ngành Logistics
Trình độ: Cao đẳng
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).

- Khoa có 16 giáo trình các học phần chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp phục vụ cho SV trong Khoa.

- Thư viện của trường có diện tích 2.750 m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và SV truy cập Internet.

- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.

- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa.

- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.

- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường.

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết.

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập.

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập.

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.

- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

- Tuân thủ các quy định của ngành Logistics, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1 Mục tiêu: 

+ Đào tạo Logistics đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các chuyên viên Logistics chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.

6.2 Kiến thức: 

+ Hiểu và giải thích được các khái niệm dịch vụ Logistics, quản trị Logistics, khái niệm chuỗi cung ứng, nguyên lý cơ bản của quản trị Logistics, vai trò của Logistics trong nền kinh tế và trong từng doanh nghiệp; 

+ Hiểu và giải thích được các quy tắc thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, các quy trình nghiệp vụ và hợp đồng, chứng từ thương mại xuất/nhập khẩu;

+ Hiểu và giải thích được các loại dịch vụ Logistics cơ bản, mô hình tổ chức, vị trí vai trò của các cấp cán bộ quản lý, nhân viên trong các công ty cung cấp và sử dụng dịch vụ Logistics;

+ Hiểu và giải thích được các quy định pháp lý phổ biến về Dịch vụ Logistics, Vận tải Đa phương thức, các quy định trong ASEAN về vận tải và Logistics;

+ Hiểu bản chất các rủi ro và mối nguy về an ninh - an toàn, các quy định về Hàng nguy hiểm, vận chuyển, tồn trữ hàng hóa qua các hành lang vận tải quốc tế và trong nước, các chương trình an ninh chuỗi cung ứng phổ biến trên thế giới;

+ Biết các ứng dụng cơ bản của công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, kho bãi, hệ thống phân phối, giao hàng, hỗ trợ thương mại điện tử.

6.3 Kỹ năng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

+ Các kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị: Máy vi tính, nhập số liệu,thiết bị chuyên dùng trong kho hàng, các loại Container, bao bì, máy đóng gói, xếp dỡ, chuyển tải, vận tải đường bộ, hệ thống thiết bị cảng biển, cảng hàng không.

+ Các kỹ năng làm việc với thông tin, dữ liệu: Kiểm đếm hàng hóa, lập và đối chiếu chứng từ vận tải, kho hàng, hóa đơn thương mại, chứng nhận xuất xứ, thư tín dụng, đọc hiểu văn bản pháp lý, biểu thuế, cước phí, khai báo hải quan, truy xuất tình trạng lô hàng, tìm kiếm thông tin bằng các công cụ.

+ Có khả năng tham gia thực hiện các loại dịch vụ gom hàng, giao nhận,vận tải nội địa và quốc tế, kho hàng, khai thuê hải quan, các dịch vụ gia tăng giá trị theo các mô hình dịch vụ Logistics; đặc biệt có khả năng tổ chức vận tải hàng hóa xuyên biên giới giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN.

+ Kỹ năng khảo sát, nghiên cứu, tổng hợp và phân tích dữ liệu về Logistics.
6.4 Trình độ ngoại ngữ: 

+ Đạt trình độ A2 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

6.5 Trình độ tin học: 

+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

6.6 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc đại học thuộc chuyên ngành Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp cao đẳng sinh viên có thể:

- làm việc tại các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận và Logistics, hãng tàu, hãng hàng không, công ty chuyển phát nhanh, giao hàng thương mại điện tử, công ty xuất nhập khẩu, đại lý thương mại, các nhà bán lẻ, các kho hàng, trung tâm phân phối, trung tâm Logistics…

- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2020  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM 

Năm học 2020-2021


Ngành Kế toán Doanh nghiệp
Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương;

· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập;

· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV);

· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp phục vụ cho SV trong Khoa;

· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;

+ Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; khoa Kinh tế với 148 nhan đề - số lượng 740 bản;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung tâm Thư viện; 

· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ;

· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu;

· Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;

· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập, hỗ trợ tìm việc làm cho Sinh viên;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 

· Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao

· Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1  Mục tiêu: 

Đào tạo kế toán đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên kế toán chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.

6.2 Kiến thức: 

· Vận dụng được kiến thức về Pháp luật, Kinh tế - Xã hội, Tài chính - Tiền tệ, Kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

· Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán;

· Biết cách xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

· Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

· Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

6.3 Kỹ năng:

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Lập được chứng từ kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

· Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

· Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;

· Lập được báo cáo Kế toán tài chính và báo cáo Thuế của doanh nghiệp;

· Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

· Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp.

· Sử dụng được thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng;
· Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
· Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

6.4 Trình độ ngoại ngữ/tin học

· Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

· Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành;

· Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành kế toán.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp Sinh viên có thể:

· Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

· Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

· Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

 Năm học 2020-2021


Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương;
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập;
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV);
· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên Quản trị doanh nghiệp phục vụ cho SV trong Khoa;
· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; với khoa Kinh tế với 148 nhan đề - số lượng 740 bản;
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ;
· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu;
· Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;
· Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;
· Tuân thủ các qui định của luật doanh nghiệp, kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
· Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1 Mục tiêu: 
 Đào tạo các nhân viên quản lý có khả năng vận dụng kiến thức thuộc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ vào hoạt động thực tiễn của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập.

6.2 Kiến thức:

· Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp; 
· Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;
· Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
· Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;
· Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

6.3 Kỹ năng: 

Học xong chương trình này người học có những khả năng:

· Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;
· Xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật;
· Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;
· Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
· Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
· Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
· Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan; 
· Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;
· Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;
· Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.
6.4 Trình độ ngoại ngữ/tin học:

· Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;
· Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngàn.
6.5 Kỹ năng chuyên môn:

· Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

· Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quản trị kinh doanh.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp người học có thể:

· Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.

· Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.
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	NGƯỜI LẬP BIỂU
	HIỆU TRƯỞNG


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
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Ngành Tài chính doanh nghiệp

Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương;
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).

· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp phục vụ cho SV trong Khoa;
· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; với khoa Kinh tế với 148 nhan đề - số lượng 740 bản;
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ;
· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu;
· Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;
· Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 

· Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao
· Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1 Mục tiêu: 

Đào tạo tài chính đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên tài chính chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.

6.2 Kiến thức: 
· Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản để mô tả, tính toán mô phỏng quá trình vận động của nguồn lực tài chính trong các tổ chức và giữa các tổ chức với môi trường;

· Khả năng áp dụng các kiến thức chuyên ngành trên cơ sở khai thác hữu hiệu các phương pháp, các công cụ hiện đại để có thể tận dụng hiệu quả nhất các nguồn lực tài chính khan hiếm cho quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức;
· Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn;
· Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính.

6.3 Kỹ năng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Biết tổ chức và phân công công việc nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách, thực hiện nội dung công tác theo yêu cầu;

· Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn;
· Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính;
· Thành thục kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, hệ thống đòn bẩy tài chính;
· Nắm vững chế độ báo cáo và lập được các báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo theo yêu cầu quản lý; biết phân tích hoạt động kinh tế, và đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị trong phạm vi công việc được phân công.
6.4 Trình độ ngoại ngữ/tin học:
· Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;
· Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
6.5 Kỹ năng chuyên môn:

· Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

· Sau khi ra trường, SV có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành tài chính.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp SV có thể:

· Nhân viên tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp và các tổ chức tài chính (quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm...);
· Nhân viên tín dụng trong các tổ chức hoạt động tài chính;
· Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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Ngành Nghiệp vụ nhà hàng

Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương;
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập;
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV);
· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành nhà hàng phục vụ cho SV trong Khoa;
· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; khoa Kinh tế có 148 nhan đề - số lượng 740 bản;
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ;
· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu;
· Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;
· Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.

· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 

· Tuân thủ các quy định của nghề Nghiệp vụ nhà hàng, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
· Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1 Mục tiêu: 

Đào tạo đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo chuyên phục vụ, điều hành nhóm phục vụ tại các nhà hàng và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, resort cao cấp và các cơ sở kinh doanh ăn uống, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
6.2 Kiến thức: 

· Xác định được vị trí, vai trò của nhà hàng trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động nhà hàng, tác động của nó đối với kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;

· Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà hàng;

· Mô tả được mối liên hệ, hợp tác giữa các bộ phận trong nhà hàng;

· Mô tả được chức năng, nhiệm vụ của nhân viên tại các vị trí việc làm trong nhà hàng;

· Trình bày được các quy trình phục vụ tại các vị trí việc làm trong nhà hàng: phục vụ bàn, pha chế và phục vụ đồ uống, thu ngân, tiếp tân nhà hàng.

6.3 Kỹ năng: 

Học xong chương trình người học có những khả năng:

· Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí việc làm phục vụ bàn, pha chế và phục vụ đồ uống, thu ngân, tiếp tân nhà hàng, điều hành nhóm phục vụ, theo tiêu chuẩn của nhà hàng;

· Sử dụng đúng và an toàn các loại trang thiết bị, dụng cụ nhà hàng;

· Xây dựng được kế hoạch làm việc trong ca; kế hoạch phân công nhân sự cần thiết trong ca làm việc;

· Điều hành được các công việc hàng ngày và quản lý thời gian làm việc hiệu quả;

· Giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn tại các bộ phận của nhà hàng;

· Làm được các loại mẫu biểu, báo cáo, văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của nhà hàng.
6.4 Trình độ ngoại ngữ/tin học:

· Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

· Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

· Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

· Sau khi ra trường, SV có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành nhà hàng.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp SV có thể:

· Nhân viên phục vụ bàn, bar;
· Nhân viên pha chế;
· Nhân viên đón tiếp;
· Nhân viên phục vụ rượu;
· Nhân viên order (lấy yêu cầu của khách);
· Nhân viên phục vụ tiệc;
· Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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Ngành Quản trị khách sạn

Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương;
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập;
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV).

· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành khách sạn phục vụ cho SV trong Khoa;
· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; khoa Kinh tế với 148 nhan đề - số lượng 740 bản;
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ;
· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu;
· Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;
· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập.

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;
· Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;
· Tuân thủ các quy định của ngành khách sạn, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
· Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1 Mục tiêu: 

Đào tạo tài chính đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên khách sạn chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.

6.2 Kiến thức: 

· Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ phòng, nghiệp vụ nhà hàng, pha chế thức uống và chế biến món ăn...;

· Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;

· Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng;

· Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;

6.3 Kỹ năng: 

Học xong chương trình này người học có những khả năng:

· Giao tiếp tốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại tất cả các vị trí của các bộ phận trong khách sạn như: bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, nhà hàng hoặc bộ phận yến tiệc, hội nghị - hội thảo;

· Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;
· Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn;
· Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, Buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn.
6.4 Trình độ ngoại ngữ/tin học:

· Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

· Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

· Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

· Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành khách sạn.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp SV có thể:

· Nhân viên đón tiếp, nhân viên nhận đặt buồng, nhân viên trực tổng đài điện thoại, nhân viên quan hệ chăm sóc khách hàng, thu ngân, nhân viên hỗ trợ đón tiếp tại bộ phận lễ tân, nhân viên kinh doanh, tiếp thị;
· Nhân viên phục vụ buồng, nhân viên văn phòng buồng, nhân viên hỗ trợ làm buồng; 

· Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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Ngành Quản trị lữ hành

Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THSC hoặc tương đương;
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập;
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV);
· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành lữ hành phục vụ cho SV trong Khoa;
· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; khoa Kinh tế với 148 nhan đề - số lượng 740 bản;
· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ;
· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu;
· Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa.

· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.

· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;
· Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

· Tuân thủ các quy định của ngành lữ hành, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
· Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1 Mục tiêu: 

Đào tạo tài chính đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên tài chính chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.

6.2 Kiến thức: 

· Trình bày được những kiến thức về lịch sử, văn hóa, địa lý, tuyến điểm du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành;

· Xác định được quy trình và nội dung làm việc tại văn phòng của cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành;

· Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành; mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành.

6.3 Kỹ năng: 

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Tổ chức khảo sát, điều hành và thiết kế được chương trình du lịch cơ bản;

· Xây dựng được chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của khách;

· Tham gia tổ chức quảng cáo và bán chương trình du lịch một cách hiệu quả;

· Điều hành thực hiện chương trình du lịch theo đúng quy trình;

· Lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ;

· Tuân thủ và thực hiện theo quy trình làm việc tại văn phòng lữ hành;

· Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng hiệu quả;

· Cập nhật những kiến thức, thông tin mới về các tuyến, điểm du lịch;

· Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị tại bộ phận lữ hành.

6.5 Trình độ ngoại ngữ/ tin học:
· Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;
· Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành;
· Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

· Sau khi ra trường, SV có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành tài chính.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp SV có thể:

· Thiết kế chương trình du lịch;

· Marketing và truyền thông;

· Kinh doanh và chăm sóc khách hàng;

· Tổ chức thực hiện chương trình du lịch;
· Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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Năm học 2020-2021


Ngành Quản trị du lịch MICE

Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương;
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập;
· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 SV);
· Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành du lịch MICE phục vụ cho SV trong Khoa;
· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; khoa Kinh tế với 148 nhan đề - số lượng 740 bản; 

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ;
· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu;
· Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;
· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.

· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên website của Trường;
· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;
· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;
· Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 

· Tuân thủ các quy định của ngành du lịch MICE, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
· Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1 Mục tiêu: 

Đào tạo du lịch MICE đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên tài chinh chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh. 
6.2 Kiến thức: 

· Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động du lịch MICE;
· Xác định quy trình xây dựng chương trình du lịch hội họp, hội nghị, khen thưởng, hội chợ triển lãm;
· Trình bày được quy trình tổ chức chương trình du lịch kết hợp với họp, hội nghị hội thảo; khuyến thưởng, hội trợ triển lãm;
· Xác định được quy trình và các phương thức tiếp thị, tổ chức bán sản phẩm phù hợp với thị trường mục tiêu;
· Xác định được vai trò của việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác tại điểm đến, với các nhà cung cấp dịch vụ cho chương trình du lịch.
6.3 Kỹ năng: 

· Học xong chương trình này SV có những khả năng:

· Thiết kế được chương trình du lịch hội họp, hội nghị, khen thưởng, hội chợ;
· Tham gia hỗ trợ hoạt động quảng cáo, trực tiếp tư vấn khách hàng, thực hiện bán sản phẩm dịch vụ du lịch MICE theo kế hoạch và phân công;
· Thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác;
· Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch hội họp, hội nghị, khen thưởng, hội chợ, triển lãm hiệu quả.
6.4 Trình độ ngoại ngữ/ tin học:

· Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

· Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

· Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
· Sau khi ra trường, SV có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành du lịch MICE.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp SV có thể:

· Chuyên gia tổ chức thực hiện và điều hành các chương trình sự kiện du lịch MICE tại các khách sạn cao cấp, khu du lịch, trung tâm hội nghị, hội chợ;
· Nhân viên nghiên cứu, thiết kế; bán chương trình du lịch và các vị trí khác tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc;
· Thiết kế chương trình du lịch MICE;
· Marketing và truyền thông du lịch MICE;
· Kinh doanh và chăm sóc khách du lịch MICE;
· Điều hành tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ hội họp, hội nghị, hội thảo;
· Điều hành và tổ chức chương trình du lịch khuyến thưởng;
· Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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Năm học 2020 – 2021


Khoa Xây dựng

Ngành: Kỹ thuật Xây dựng

Trình độ: Cao đẳng

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;
· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội;
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập (TT), phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập;

· Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 01 phòng chuyên môn để sinh hoạt học thuật;

· 1 xưởng học thực tập tay nghề;

· Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng phục vụ cho  SV trong khoa;

· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
 + Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; khoa Xây dựng với 54 nhan đề - số lượng 270 bản ;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· 14 giảng viên (04 cơ hữu có trình độ thạc sỹ);

· Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa;

· Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao;

· Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa trên website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;

· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;

· Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;

· Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN;

· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập;

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Câu lạc bộ các phần mềm vi tính chuyên ngành xây dựng, câu lạc bộ cơ học xây dựng;
· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, có lối sống lành mạnh;

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tác phong công nghiệp;

· Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong chương trình ngành Kỹ thuật Xây dựng, SV đạt được các khả năng
6.1 Kiến thức:
· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật;
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
· Có kiến thức cơ bản về nội lực và sự làm việc của cấu kiện bê tông cốt thép, kết cấu thép; ứng dụng thực tiễn trong thiết kế, thi công kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép;

· Có kiến thức cơ bản về tính chất cơ lý của đất, áp lực nền đất và sự làm việc của công trình ngầm trong đất;
· Có kiến thức về an toàn lao động trong xây dựng;

· Có kiến thức cơ bản về công việc nề hoàn thiện, lắp dựng cốt thép, lắp dựng ván khuôn, giàn dáo;

· Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật thi công, công tác tổ chức quản lý thi công trong xây dựng;

· Nắm vững kiến thức về pháp luật và ứng dụng pháp luật trong xây dựng.

6.2 Kỹ năng chuyên môn:
· Tham gia điều hành được sản xuất, chỉ đạo thi công, tổ chức thi công một số hạng mục công trình xây dựng; 

· Vận hành, khai thác và bảo trì được các trang thiết bị, máy móc phục vụ trong công tác khảo sát, thiết kế và thi công công trình;

· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật xây dựng trước nhóm, tập thể.

6.3 Trình độ ngoại ngữ/tin học:
· Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh theo quy định trường, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành;
· Đạt chuẩn trình độ tin học theo quy định trường và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: CAD, SAP2000, MICROSOFT PROJECT, SKETCHUP v.v…

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	· Đảm nhiệm các công việc về thi công, thiết kế, giám sát tại công ty, cơ quan, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

· Nhân viên kỹ thuật xây dựng hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo
 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM 
Năm học 2020-2021

Khoa kinh tế
Ngành Logistics
Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp (9+3)

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 Sinh viên).

- Khoa có 15 giáo trình các học phần chuyên ngành Logistics phục vụ cho học Sinh viên trong Khoa.

- Thư viện của trường có diện tích 2.750 m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách chuyên ngành Logistics.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và SV truy cập Internet.

- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.

- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa.

- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.

- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường.

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết.

- Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập.

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập.

- Hỗ trợ tìm việc làm cho SV.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.

- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

- Tuân thủ các quy định của ngành, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi SV tốt nghiệp ra trường sẽ có những khả năng như sau

6.1  Mục tiêu: 

+ Đào tạo Logistics đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên Logistics chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.

6.2 Kiến thức cơ bản: 

+ Hiểu và giải thích được các khái niệm dịch vụ Logistics, quản trị Logistics, khái niệm chuỗi cung ứng, nguyên lý cơ bản của quản trị Logistics, vai trò của Logistics trong nền kinh tế và trong từng doanh nghiệp; 

+ Hiểu và giải thích được các quy tắc thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, các quy trình nghiệp vụ và hợp đồng, chứng từ thương mại xuất/nhập khẩu;

+ Hiểu và giải thích được các loại dịch vụ Logistics cơ bản, mô hình tổ chức, vị trí vai trò của các cấp cán bộ quản lý, nhân viên trong các công ty cung cấp và sử dụng dịch vụ Logistics;

+ Hiểu và giải thích được các quy định pháp lý phổ biến về Dịch vụ Logistics, Vận tải Đa phương thức, các quy định trong ASEAN về vận tải và Logistics.

6.3 Kỹ năng chuyên môn:
Học xong chương trình này SV có những khả năng:

+ Các kỹ năng làm việc với con người: Giao tiếp trực tiếp và gián tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm.

+ Các kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị: Máy vi tính, nhập số liệu, thiết bị chuyên dùng trong kho hàng, các loại Container, bao bì, máy đóng gói, xếp dỡ, chuyển tải, vận tải đường bộ, hệ thống thiết bị cảng biển, cảng hàng không.

+ Các kỹ năng làm việc với thông tin, dữ liệu: Kiểm đếm hàng hóa, lập và đối chiếu chứng từ vận tải, kho hàng, hóa đơn thương mại, chứng nhận xuất xứ, thư tín dụng, đọc hiểu văn bản pháp lý, biểu thuế, cước phí, khai báo hải quan, truy xuất tình trạng lô hàng, tìm kiếm thông tin bằng các công cụ.
6.4 Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành Logistics.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp SV có thể:

- Làm việc tại các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận và Logistics, hãng tàu, hãng hàng không, công ty chuyển phát nhanh, giao hàng thương mại điện tử, công ty xuất nhập khẩu, đại lý thương mại, các nhà bán lẻ, các kho hàng, trung tâm phân phối, trung tâm Logistics…

- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2020 – 2021


Khoa Khoa học cơ bản

Ngành: TIẾNG ANH

Trình độ: Cao đẳng

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	· Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

· Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	· Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập;

· Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

· Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng Lab và các phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 Sinh viên);

· Khoa có 36 giáo trình các học phần chuyên ngành Tiếng Anh phục vụ cho học Sinh viên trong Khoa;

· Tổng diện tích Thư viện là: 2.750 m2, gồm:

+ Phòng đọc sách: phục vụ các khu vực như đọc báo, tạp chí, khu vực tự học;

+ Phòng máy tính: máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng photo in ấn:  03 máy photo và 02 máy in màu;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: được thiết kế riêng biệt, hiện đại phù hợp với chức năng nghỉ ngơi của SV;
· Kho sách: đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách;  khoa Khoa học cơ bản với 64 nhan đề - số lượng 320 bản;

· Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện;
· Thư viện đã hợp tác phát triển trang Thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	· Giảng viên cơ hữu: 11 GV trong đó có 08 Thạc sĩ, 03 Cử nhân;
· Giảng viên thỉnh giảng: trẻ, năng động và đa số đã tốt nghiệp Thạc sĩ;
· Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu;
· Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	· Câu lạc bộ Tiếng Anh sinh hoạt hàng tuần giúp SV thực hành được các kỹ năng học trên lớp, là sân chơi giao lưu với các Khoa của Trường.

· Khoa thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo về chuyên môn với sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng, doanh nghiệp nhằm giúp SV hiểu rõ hơn về chuyên ngành đang học, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp; 

· Bên cạnh đó, còn có những hoạt động về văn hóa đặc trưng của Ngành Tiếng Anh;

· Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao;

· Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn SV của Khoa trên Website của Trường;

· Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết;
· Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập;
· Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập.

· Hỗ trợ tìm việc làm cho SV;

· Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

· Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	· Năng động, tự tin, nhiệt tình;

· Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.

· Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;

· Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

· Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1  Mục tiêu: 

Đào tạo Cử nhân ngành tiếng Anh có đủ kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu xã hội và của nền kinh tế hội nhập quốc tế.
6.2 Kiến thức: 

Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Anh như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá, khả năng nhận biết bày được việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Anh, và sự nhận biết bày được được những giá trị văn hóa tương ứng; có kiến thức chuyên sâu và kĩ thuật biên dịch, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy; có kiến thức về lĩnh vực thương mại như: quản trị nhân lực, marketing, du lịch nhà hàng & khách sạn giúp cho SV thích nghi được trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.
6.3 Kỹ năng:

Học xong chương trình này SV có những khả năng:

Sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn tương đương với trình độ B2 của Hội đồng Châu Âu hoặc bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Có khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác chuyên môn, có kĩ năng làm việc theo nhóm, quản lí nhóm và nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học, văn hóa - văn minh của các nước cộng đồng Anh ngữ..

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Lĩnh vực thương mại: marketing, logistics, nhà hàng khách sạn, trợ lý giám đốc.

Lĩnh vực giáo dục: giảng dạy Tiếng Anh tại các trung tâm hoặc trợ giảng trong các trường ĐH.

Lĩnh vực Biên dịch: biên dịch cho các Trung tâm dịch thuật, dịch các văn bản, tài liệu, các loại hợp đồng kinh doanh,… từ Anh sang Việt và ngược lại.
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Công khai cam kết Chất lượng đào tạo thực tế 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2020-2021


	TT
	Nội dung
	Khóa

học/

năm

tốt

nghiệp
	Số

sinh

viên

đang

học
	Số

sinh

viên

tốt

nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Tỷ lệ 
SV tốt nghiệp
có việc 
làm sau 
1 năm 
ra trường

	
	
	
	
	
	Loại

xuất

sắc
	Loại

giỏi
	Loại

khá
	

	I
	Đại học chính quy
	Trường không đào tạo bậc đại học

	II
	Cao đẳng chính quy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Chương trình chính quy
	2017/

2020
	1827
	1461
	
	2,67
	18,41
	

	a.1
	An ninh mạng
	
	15
	9
	
	11,11
	33,33
	100%

	a.2
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	
	24
	15
	
	
	13,33
	100%

	a.3
	Cắt gọt kim loại
	
	10
	10
	
	
	30,00
	100%

	a.4
	Công nghệ chế tạo máy
	
	69
	58
	
	
	12,07
	100%

	a.5
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	
	304
	235
	
	
	14,47
	100%

	a.6
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	126
	87
	
	3,45
	18,39
	100%

	a.7
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	37
	30
	
	
	13,33
	100%

	a.8
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	
	47
	35
	
	
	5,71
	100%

	a.9
	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
	
	38
	32
	
	6,25
	37,50
	100%

	a.10
	Công nghệ Ô tô
	
	544
	450
	
	0,44
	11,56
	100%

	a.11
	Công nghệ may
	
	73
	71
	
	23,94
	59,15
	100%

	a.12
	Lập trình máy tính
	
	47
	39
	
	
	12,82
	100%

	a.13
	Thiết kế trang web
	
	15
	13
	
	
	7,69
	100%

	a.14
	Cơ điện tử
	
	36
	28
	
	
	25,00
	100%

	a.15
	Điện công nghiệp
	
	158
	123
	
	
	11,38
	100%

	a.16
	Kế toán doanh nghiệp
	
	40
	37
	
	5,41
	5,41
	100%

	a.17
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	
	55
	37
	
	
	16,22
	100%

	a.18
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	34
	27
	
	22,22
	40,74
	100%

	a.19
	Quản trị mạng máy tính
	
	27
	22
	
	4,55
	31,82
	100%

	a.20
	Tiếng Anh
	
	35
	32
	
	12,50
	53,13
	100%

	a.21
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	
	57
	40
	
	
	32,50
	100%

	a.22
	Điện tử công nghiệp
	
	19
	18
	
	5,56
	27,78
	100%

	a.23
	Tin học ứng dụng
	
	17
	13
	
	
	30,77
	100%

	b
	Chương trình 
Liên thông cao đẳng
	2018/ 2020
	186
	111
	
	4,5
	42,34
	

	b.1
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	17
	12
	
	16,67
	75,00
	100%

	b.2
	Công nghệ ô tô
	
	41
	30
	
	
	36,67
	100%

	b.3
	Kế toán doanh nghiệp
	
	13
	12
	
	8,33
	58,33
	100%

	b.4
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	72
	31
	
	
	32,26
	100%

	b.5
	Quản trị mạng máy tính
	
	43
	26
	
	7,69
	38,46
	100%

	III
	Sau đại học
	Trường không đào tạo bậc sau đại học

	IV
	Trung cấp
	
	144
	123
	
	39,00
	48,78
	

	a.
	Trung cấp (1 năm)
	
	92
	92
	
	50,00
	44,57
	

	a.1
	Tin học ứng dụng
	2019/

2020
	70
	70
	
	65,71
	34,29
	100%

	a.2
	Điện công nghiệp
	2018/

2020
	22
	22
	
	
	77,27
	100%

	b.
	Trung cấp

(1 năm 3 tháng)
	
	52
	31
	
	6,45
	61,29
	

	b.1
	Công nghệ ô tô
	2018/

2020
	40
	19
	
	10,53
	52,63
	100%

	b.2
	Điện công nghiệp
	2018/

2020
	12
	12
	
	
	75,00
	100%
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Công khai cơ sở vật chất 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2020-2021


	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai
	ha
	5.06466

	II
	Diện tích sàn xây dựng
	m2
	35.130

	1
	Giảng đường
	
	

	1.1
	Số phòng
	phòng
	86

	1.2
	Tổng diện tích
	m2
	6963,6

	2
	Phòng học máy tính
	
	

	2.1
	Số phòng
	phòng
	17

	2.2
	Tổng diện tích
	m2
	1.179

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	
	

	3.1
	Số phòng
	phòng
	2

	3.2
	Tổng diện tích
	m2
	135

	4
	Thư​ viện
	m2
	2.750

	5
	Phòng thí nghiệm
	
	

	5.1
	Số phòng
	phòng
	01

	5.2
	Tổng diện tích
	m2
	210

	6
	Xưởng thực tập, thực hành
	
	

	6.1
	Số phòng
	phòng
	97

	6.2
	Tổng diện tích
	m2
	11.719

	7
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	
	

	7.1
	Số phòng
	phòng
	96

	7.2
	Tổng diện tích
	m2
	6090

	8
	Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo
	m2
	0

	9
	Diện tích khác:
	
	

	9.1
	Diện tích hội trường
	m2
	984

	9.2
	Diện tích nhà văn hóa
	m2
	0

	9.3
	Diện tích nhà thi đấu đa năng
	m2
	0

	9.4
	Diện tích bể bơi
	m2
	0

	9.5
	Diện tích sân vận động
	m2
	8700
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Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2020 - 2021

Đơn vị tính: Người

	STT
	Nội dung 
	Tổng

số
	Trong đó chia ra

	
	
	
	Giáo

sư
	Phó

Giáo

sư
	TSKH,

Tiến sỹ
	Thạc

sỹ 
	Đại

học
	Cao

đẳng
	Trình

độ

khác 

	 
	TỔNG SỐ
	206
	0
	0
	7
	139
	60
	0
	0

	1
	Khoa Công nghệ thông tin
	26
	 
	 
	 
	19
	7
	 
	 

	2
	Khoa Cơ khí
	25
	 
	 
	 
	15
	10
	 
	 

	3
	Khoa Điện - Điện tử
	31
	 
	 
	 
	21
	10
	 
	 

	4
	Khoa Động lực 
	21
	 
	 
	1
	13
	7
	 
	 

	5
	Khoa May - Thời trang
	10
	 
	 
	1
	6
	3
	 
	 

	6
	Khoa Nhiệt – Lạnh
	8
	 
	 
	 
	3
	5
	 
	 

	7
	Khoa Kinh tế
	15
	 
	 
	1
	13
	1
	 
	 

	8
	Khoa Xây dựng
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	9
	Khoa Khoa học cơ bản 
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Tổ Toán
	7
	 
	 
	 
	6
	1
	 
	 

	9.2
	Tổ Lý - Hóa 
	9
	 
	 
	 
	7
	2
	 
	 

	9.3
	Tổ Anh văn 
	11
	 
	 
	 
	7
	4
	 
	 

	9.4
	Tổ Giáo dục thể chất 
	6
	 
	 
	 
	2
	4
	 
	 

	9.5
	Tổ Văn 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	10
	Khoa Lý luận Chính trị
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Tổ Pháp luật
	3
	 
	 
	 
	2
	1
	 
	 

	10.2
	Tổ Giáo dục Chính trị
	13
	 
	 
	 
	12
	1
	 
	 

	11
	Cán bộ, nhân viên tại các phòng, trung tâm, tổ trực thuộc trường tham gia giảng dạy (giảng viên kiêm chức)
	16
	 
	 
	4
	8
	4
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       Công khai tài chính của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 
Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021

	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng (1sv/năm)

	
	
	
	

	I
	Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2020-2021
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	
	

	2
	Thạc sỹ
	
	

	3
	Đại học
	
	

	4
	Cao đẳng 
	
	8.6

	5
	Cao đẳng liên thông
	
	8.8

	
	Cao đẳng chất lượng cao
	
	11.4

	6
	Trung cấp
	
	7.6

	II
	Tổng thu học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2020 - 2021
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	
	

	2
	Thạc sỹ
	
	

	3
	Đại học
	
	

	4
	Cao đẳng
	Triệu đồng/năm
	

	III
	Tổng thu học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2020-2021
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	
	

	2
	Thạc sỹ
	
	

	3
	Đại học
	
	

	4
	Cao đẳng
	Triệu đồng/năm
	

	IV
	Tổng thu năm 2020 (đến 30/11/2020)
	Tỷ đồng
	 168.107

	1
	Từ Ngân sách
	Tỷ đồng
	62.515

	2
	Từ học phí, lệ phí
	Tỷ đồng
	94.179

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	
	

	4
	Từ nguồn khác + dịch vụ
	Tỷ đồng
	11.413
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